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Chỉ định, oáoh dùng, chong chi dinh,
Thành phần: các thông tin khác: xin đọc tờ hướng
Mỗi viên nang cứng chứa: dẫn sử dụng thuốc kèm theo
Cefxime trihydrate USP

tương đương với Cefixime 200 mg Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ảnh sáng.
Nhiệt độ dưới 3C.

Nhà nhập khẩu: Đọc kỹ mans dẫn sửdụng trước khí dùng
Xa tâm tay trẻ em
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MYROKEN - 200
Vién nang Cefixime 200mg

MICRO

    
Sân xuấtbởi: a TWN.

MICRO LABS LIMITED SỐ ME»
No. 121-124, K1 A.D B ,Bommasandra NSX s
Industral Araa, 4th Phase,

Aneka) Taluk, BANGALORE-560 099, An D6 HD

https://nhathuocngocanh.com/



   

20
0m
g

M
Y
R
O
K
E
N

-
20
0

Ce
fi

xi
me

C
a
p
s
u
l
e
s

  

,; Kế v2 v2 v2 v2 v2 v2 s22iu VỆ X2 X2 V2 VÔ NÓ NVlag s SF s2 oF 3% aon 66 9

# Ere `4 x⁄ EL WCE CD UE
12 RRBRBSris 1° 3° % 2?
78 52 +? 3% 3% Wm q5 3%

52 cD ED %2 %2 ED %2 %
= me 4K TO xe) *Q. 20 %9 io

tHe 63% 3S so BS BS BS I
tis as %o %o +» +» %% tl8 4 lo No YO vo
a

aH s XSN nauetten dyad |

c....-.U

9G uy 680 099-5¿OTvVONy8 MnIEI ¡exeuy
#8S€tc¡ LỊP E©1y IEI)SFPPUL I[PIEEE

eeeeeee

CENRh keys
:uOq tenY ues

2S
Š€

3A
oOBu100z ouiXIIo2 Bueu uọIA ‡S

= $m

'

de
©

wop ost ueq opus%Y
Bua RUnie Bllip3ạaRupñunm|comets Se oSoe‘quip wo Buqya 'funp (2g “quịp t2 upyd Yuet

Fe Ts yABS P

R, Prescription only 1 Blis. x 10 Capsul2s ATNn Sey

7Ð 1°
ot

MYROKEN - 200
Cefixime Capsules 200mg

Manufactured by:

= MICRO LABS LIMITED
| No 121-124 4th Phase KIADB.
mm. on0.

Bangalore-580 099, INDIA
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'Viên nang Cefixime 100mg/ 200mg
MYROKEN

Thành phần: Mỗi viên nang chứa:
MYROKEN-100: Cefixime trìhydrat USP tương đương Cefixime 100mg.
MYROKEN-200: Cefixime trìhydrat USP tương đương Cefixime 200mg.
Tá dược: Dibasic canxi phosphat khan, acrosil, talc, magnesi stearat, natri lauryl sulfat.

Phân loại dược lý học: Kháng sinh.

Dược lý học: pe
Vi sinh học: Cũng như đối với các cephalosporin khác, tác dụng diệt khuẩn của
Cefixime do ức chế sự tổng hợp thành tế bào. Cefixime có độ ổn định cao với sự có
mit cia cdc enzyme beta-lactamase. Két qua 1 nhiéu vi khuan kháng penicillin và một
số cephalosporin do sự có mặt của beta-lactamase có thể nhạy cảm với cefixime.
Vikhudn gram duong: S. pneumoniae, S. pyogenes.
Vi khudn gram dm: Haemophilus influenzae (các chủng sinh va không sinh beta-
lactamase), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (hau hết là các chủng sinh beta-
lactamase), Escherichia coli, Proteus mirabilis, Neisseria gonorrhoeae (bao gém các
chủng sinh và không sinh penicilinase).

Dược động học:
Cefixime, khi uống hấp thu khoảng 40 đến 50% khi dùng cùng hoặc không cùng với
thức ăn. Tuy nhiên thời gian đạt được sự hấp thu tối đa là khoảng 0,8 giờ khi uống
trong bữaăn. Liều duy nhất 200mg Cefixime gây ra nồng độ dinh trung bình trong
huyết thanh xắp xỉ 2mcg/ml.
Néng độ đỉnh trong huyết thanh đạt được từ 2 ~ 6 giờ sau khi uống liều duy nhất 1
viên nén 200 mg, hoặc liều duy nhất 1 viên nén 400mg hoặc 400mg dịch treo
Cefixime.
Khoảng 50% liều hấp thu được thải trừ nguyên vẹn qua nước tiểu trong 24 giờ.

Chỉ định và cách dùng:
Nhiễm khuẩn đường niệu không biến chứng gây ra bởi Escherichia coli va Proteus
mirabilis.

Viém tai gitta gay béi Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis va S. pyogenes.
Viem hong va viém amidan, gay ra bởi S. pyogenes.
Viêm phế quản cấp và các đợt cấp của viêm phế quản mãn gay ra boi Streptococcus
pneumoniae va Haemophilus influenzae. Bénh !4u khéng bién ching gay ra béi
Neisseria gonorrhoeae.

Chống chỉ định:
Chống chỉ định Cefixime cho các bệnh nhân được biết có dị ứng với các kháng sinh
nhóm cephalosporin.

Phân ứng có hại/ tác dụng phụ:
Dạ dày - ruột: ia chảy, phân lỏng, đau bụng, khó tiêu, buồn nôn và nôn.
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Phản ứng mẫn cảm: Phát banở đa, may day, sốt do thuốc và ngứa. Ban đỏ nhiều dạng,
hội chứng Steven— Johnson, các phản ứng giống như bệnh huyết thanh đã được báo
cáo.
Gan: Tăng thoáng qua SGPT, SGOT và phosphatase kiềm.
Thận: Tăng thoáng qua BUN hay creatinine.
Thần kinh trung ương: Đau đầu hay chóng mặt.
* Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng
thuốc.

Thận trọng/cảnh báo: ge
Trước khi điều trị với Cefixime cần phải thận trọng xác định xem trước đây bệnh nhân
có các phản ứng mẫn cảm với các cephalosporin, các penicillin hay với các thuốc
khác. Nếu dùng chế phẩm này cho bệnh nhân mẫn cảm với penicillin, phải rất thận
trọng vì sự mân cảm chéo giữa các kháng sinh nhóm beta lactam đã được chứng mình
rõrằng bằng tài liệu và có thể xảy ra tới 10% bệnh nhân có tiền sử dị ứng penicillin.

Néu xay ra phan tng di ung voi Cefixime cần phải ngừng thuốc. Phản ứng mẫn cảm

cấp nghiêm trọng yêu cầu phải điều trị với .epinephine và các biện pháp cấp cứu khác,
bao gôm thở oxy, truyền dịch, tiêmtruyền các kháng histamin, corticosteroid, các
amin gây tăng huyết áp và kiểm soát đường hô hấp, khi có chỉ định lâm sàng.

Tương tác thuốc:

Cho dén nay không có tương tác có ý nghĩa nào được báo cáo.

Sử dụng lúc có thai:
Không có đây đủ số liệu có đối chứng trên phụ nữ có thai. Từ các nghiên cứu về khả
năng sinh sản trên động vật không phải luôn luôn có thê tiên đoán được đáp ứng của
người nên chỉ sử dụng thuốc trong thời kỳ có thai nếu thật cần thiết.
Lúc cho con bú: Cefixime chưa được biết đến có thải trừ qua sữa người hay không.
Nên xem xét ngừng cho con bú tạm thời trong thời gian dùng thuốc.

Liều lượng và cách dùng:
Người lớn: Liều đề nghị của Cefixime là 400mg mỗi ngày. Liều này có thể dùng dưới

dạngviênnén 400 mgmỗi ngày hoặc vién nén 200 mg mdi 12 giờ. Để điều trị nhiễm
lậu cầu, cổ tử cung/ niệu đạo không có biến chứng chỉ cân liêu duy nhất 400mg.
Trẻ em: Liều đề nghị là 8 me/kg/ngay dang hỗn dịch. Có thể dùng một lần/ ngày hoặc
chia làm 2 lần, tức là 4 mg/kg mỗi 12 giờ.

Quá liều, triệu chứng, chống độc:
Có thể chỉ định rửa đạ dày.Không có cách giải độc đặc hiệu. Cefixime không loại khỏi
tuần hoàn một cách đẳng kế bằng cách thâm tách máu hoặc thâm tách mang bung. Mot
số phản ứng bất lợi ở lượng nhỏ người lớn tình nguyện khoẻ mạnh nhận liều lên tới 2g
Cefixime không khác so với các bệnh nhân điều trị với liều đề nghị.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nhiệt độ đưới 30°C.

Đóng gói:

1. Hộp chứa 3 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 1 vỉ x 10 viên nang.
2. Hộp 3 vỉ x 10 viên nang.
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Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

* Không được dùng thuốc quá hạn sử dụng ¬ ,
* Đọc kỹ hướng dan str dung trước khi dùng. Nêu can thông tin xin hỏi ý kiên bác
Sỹ. l ;

* Thuốc này chỉ được bán theo đơn của thây thuốc

Cp
San xuat boi: MICRO LABS LIMITED
No.121 to 124, 4" Phase, K.I.A.D.B., Bommasandra Industrial Area, Bangalore-560

099, India.
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